












           

   

Ghi chú:    - KPH: Không phát hiện 
                   - Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được VILAS công nhận 
                   - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, mẫu lưu 7 ngày kể từ ngày nhận mẫu 

 

   

           

           

  

Địa chỉ: Phòng quản lý chất lượng, Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa 
Điện thoại: 0254.3 824 131 

 

   

           
 

BM02-T7.8-P.QLCL 
 

 

Ngày ban hành: 04/01/2018 
 

     

   

Lần ban hành: 03 
 

  

        

           

                      

                

 

  

     

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

   

   

 

    

                 

                  

                      

     

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 

 

       

                      

  

1.  Tên mẫu:  Mạng lưới 
 

                

                      

  

2.  Địa điểm lấy mẫu: Nước sinh hoạt Xí nghiệp cấp nước Long Điền 
 

               

                      

  

3.  Người lấy mẫu:  Vũ Xuân Hưởng 
 

              

                      

  

4.  Ngày nhận mẫu:  12/06/2024 
 

           

                      

  

5.  Ngày xét nghiệm:   12/06/2024 
 

           

                      

  

6.  Kết quả xét nghiệm 
 

           

                      

 

STT Ngày 
 thực hiện 

Người 
thực hiện 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 
 thử 

Kết quả QCVN 01-

1:2018/BYT 
Ghi chú 

1 12/06/2024 Hưởng Màu sắc (*) TCU TCVN 6185:2015 <5.000 15 GHĐL = 5.000 

2 12/06/2024 Hưởng pH (*)  TCVN 6492:2011 7.42 6.0-8.5  

3 12/06/2024 Hưởng Độ đục (*) NTU TCVN 6184:2008 0.35 2  

4 12/06/2024 Hưởng Mùi vị  SMEWW 2150 KMV KMV  

5 12/06/2024 Khoa Tổng CaCO3 (*) mg/L CaCO3 TCVN 6224:1996 67.00 300  

6 12/06/2024 Khoa Độ Kiềm (*) mg/L SMEWW 2320B 67.50 /  

7 12/06/2024 Khoa Clorua (*) mg/L TCVN 6194:1996 16.70 250  

8 12/06/2024 Tiến Amoni (Tính theo N) 

(*) 
mg/L Method 8155 KPH 0.3 GHPH = 0.020 

9 12/06/2024 Tiến Nitrit (NO2- tính theo 

N) (*) 
mg/L Method 8507 <0.008 0.05 GHĐL = 0.008 

10 12/06/2024 Tiến Nitrat (NO3- tính theo 

N) (*) 
mg/L Method 8171 <0.330 2 GHĐL = 0.330 

11 12/06/2024 Tiến Mangan tổng (*) mg/L Method 8149 KPH 0.1 GHPH = 0.005 

12 12/06/2024 Tiến Sunfat (*) mg/L Method 8051 4.24 250  

13 12/06/2024 Tiến Fe tổng (*) mg/L Method 8008 <0.030 0.3 GHĐL = 0.030 

14 12/06/2024 Tiến Sunfua (*) mg/L Method 8131 KPH 0.05 GHPH = 0.006 

15 12/06/2024 Hưởng Clo dư mg/L Method 8021 0.33 0.2-1.0  

16 12/06/2024 Hưởng TDS mg/L Catalog 122.20 1000  

17 12/06/2024 Hưởng Độ dẫn điện (*) mg/L SMEWW 2510B 188.00 /  

18 12/06/2024 Khoa Pemanganate (*) mg/L TCVN 6186:1996 0.96 2  

19 12/06/2024 Tiến Florua (*) mg/L Method 8029 0.14 1.5  

20 12/06/2024 Tiến Nhôm (*) mg/L Method 8012 0.10 0.2  

21 12/06/2024 Nam Coliform (*) CFU/100 ml ISO 9308-1:2014 0 3  

22 12/06/2024 Nam E.coli (*) CFU/100 ml ISO 9308-1:2014 0 1  

23 12/06/2024 Tiến Đồng mg/L Method 8506 KPH 1 GHPH = 0.020 

24 12/06/2024 Tâm Tụ cầu vàng 

(Staphylococcus 

aureus) 

CFU/100 ml SMEWW 9213B: 2017 0 1  

 



           

   

Ghi chú:    - KPH: Không phát hiện 
                   - Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được VILAS công nhận 
                   - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, mẫu lưu 7 ngày kể từ ngày nhận mẫu 

 

   

           

           

  

Địa chỉ: Phòng quản lý chất lượng, Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa 
Điện thoại: 0254.3 824 131 

 

   

           
 

BM02-T7.8-P.QLCL 
 

 

Ngày ban hành: 04/01/2018 
 

     

   

Lần ban hành: 03 
 

  

        

           

25 12/06/2024 Tâm Trực khuẩn mủ xanh 

(Pseudomonas 

Aeruginosa) 

CFU/100 ml TCVN 8881: 2011 0 1  

 

                      

  

7. Kết luận: Các chỉ tiêu phân tích đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT 
 

             

   

TP Bà Rịa, ngày 17 tháng 06 năm 2024 
 

   

             

                      

             

Trưởng phòng QLCL 
 

    

                      

            

 

    

                      

              

Võ Phương Hồng 
 

     

                      

 



           
   

Ghi chú:    - KPH: Không phát hiện 
                   - Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được VILAS công nhận 
                   - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, mẫu lưu 7 ngày kể từ ngày nhận mẫu 

 

   

           

           

  

Địa chỉ: Phòng quản lý chất lượng, Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa 
Điện thoại: 0254.3 824 131 

 

   

           

 

BM02-T7.8-P.QLCL 
 

 

Ngày ban hành: 04/01/2018 
 

     

   

Lần ban hành: 03 
 

  

        

           

                      

                

 

  

     

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

   

   

 

    

                 

                  

                      

     

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 

 

       

                      

  

1.  Tên mẫu:  Nước sinh hoạt Hộ Trần Văn 

Thương 
 

                

                      

  

2.  Địa điểm lấy mẫu:  Ấp Phước Bình, Xã Phước Tĩnh, Huyện 

Long Điền 
 

               

                      

  

3.  Người lấy mẫu:  Vũ Xuân Hưởng 
 

              

                      

  

4.  Ngày nhận mẫu:  12/06/2024 
 

           

                      

  

5.  Ngày xét nghiệm:   12/06/2024 
 

           

                      

  

6.  Kết quả xét nghiệm 
 

           

                      

 

STT Ngày 
 thực hiện 

Người 
thực hiện 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 
 thử 

Kết quả QCVN 01-

1:2018/BYT 
Ghi chú 

1 11/06/2024 Hưởng Màu sắc (*) TCU TCVN 6185:2015 KPH 15 GHPH = 1.500 

2 11/06/2024 Hưởng pH (*)  TCVN 6492:2011 7.57 6.0-8.5  

3 11/06/2024 Hưởng Độ đục (*) NTU TCVN 6184:2008 0.25 2  

4 12/06/2024 Hưởng Mùi vị  SMEWW 2150 KMV KMV  

5 12/06/2024 Tiến Tổng CaCO3 (*) mg/L CaCO3 TCVN 6224:1996 68.00 300  

6 12/06/2024 Tiến Độ Kiềm (*) mg/L SMEWW 2320B 70.00 /  

7 12/06/2024 Tiến Clorua (*) mg/L TCVN 6194:1996 17.02 250  

8 12/06/2024 Quân Amoni (Tính theo N) 

(*) 
mg/L Method 8155 KPH 0.3 GHPH = 0.020 

9 12/06/2024 Quân Nitrit (NO2- tính theo 

N) (*) 
mg/L Method 8507 KPH 0.05 GHPH = 0.004 

10 12/06/2024 Quân Nitrat (NO3- tính theo 

N) (*) 
mg/L Method 8171 <0.330 2 GHĐL = 0.330 

11 12/06/2024 Quân Mangan tổng (*) mg/L Method 8149 <0.015 0.1 GHĐL = 0.015 

12 12/06/2024 Quân Sunfat (*) mg/L Method 8051 5.14 250  

13 12/06/2024 Quân Fe tổng (*) mg/L Method 8008 <0.030 0.3 GHĐL = 0.030 

14 12/06/2024 Quân Sunfua (*) mg/L Method 8131 KPH 0.05 GHPH = 0.006 

15 12/06/2024 Hưởng Clo dư mg/L Method 8021 0.30 0.2-1.0  

16 11/06/2024 Hưởng TDS mg/L Catalog 128.90 1000  

17 11/06/2024 Hưởng Độ dẫn điện (*) mg/L SMEWW 2510B 198.60 /  

18 12/06/2024 Tiến Pemanganate (*) mg/L TCVN 6186:1996 0.90 2  

19 12/06/2024 Quân Florua (*) mg/L Method 8029 0.50 1.5  

20 12/06/2024 Quân Nhôm (*) mg/L Method 8012 0.11 0.2  

21 15/06/2024 Tâm Coliform (*) CFU/100 ml ISO 9308-1:2014 0 3  

22 15/06/2024 Tâm E.coli (*) CFU/100 ml ISO 9308-1:2014 0 1  

23 12/06/2024 Quân Đồng mg/L Method 8506 <0.060 1 GHĐL = 0.060 

24 15/06/2024 Tâm Tụ cầu vàng 

(Staphylococcus 

aureus) 

CFU/100 ml SMEWW 9213B: 2017 0 1  

 



           
   

Ghi chú:    - KPH: Không phát hiện 
                   - Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được VILAS công nhận 
                   - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, mẫu lưu 7 ngày kể từ ngày nhận mẫu 

 

   

           

           

  

Địa chỉ: Phòng quản lý chất lượng, Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa 
Điện thoại: 0254.3 824 131 

 

   

           

 

BM02-T7.8-P.QLCL 
 

 

Ngày ban hành: 04/01/2018 
 

     

   

Lần ban hành: 03 
 

  

        

           

25 15/06/2024 Tâm Trực khuẩn mủ xanh 

(Pseudomonas 

Aeruginosa) 

CFU/100 ml TCVN 8881: 2011 0 1  

 

                      

  

7. Kết luận: Các chỉ tiêu phân tích đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT 
 

             

   

TP Bà Rịa, ngày 17 tháng 06 năm 2024 
 

   

             

                      

             

Trưởng phòng QLCL 
 

    

                      

            

 

    

                      

              

Võ Phương Hồng 
 

     

                      

 







CONG HOA XA HQI CHU NGfflA VIET NAM 
Doc lap - Tu’ do - Hanh phuc

BO Y TE
VIEN Y TE CONG C0NG 

THANH PHO HO CHI MINH

s6: 00GG57 /VYTCC

bl
PHIEU KET QUA KIEM NGHIEM

Ma so man: 05832.24
5

V
VILAS 219

: CONG TY CO PHAN CAP NU’OC BA RIA - YUNG lAUTen khach hang

: SO 14, DU'6NG 30/4, PHU'6NG 9, THANH PHO YUNG tAU, TINH bA RIA - YUNGDia chi
tAu

: Ap Phuac Tho, xa Phuac Hung, huyen Long Dien

: NUO’C SINH BOAT TRUNG TAM BAG TRO TRE EM LONG HAI

: 12/03/2024

: 01 binh x l lit + 01 chai x 500 ml 

: 13/03/2024 

: Pham Quoc Sy 

: Trdn Thi Thuy 

Thai gian thu nghiem : 13/03/2024-20/03/2024

Dia diem lay mau 

Ten mau 

Ngay lay mau 

Luang mau 

Ngay nhan mau 

Nguai gui mau 

Nguai nhan mau

KET QUA KIEM NGHIEM
rip * ^ 1 ^I ieu chuan Ket quaStt Chi ticu Phuong phap Do n v|

Coliforms tong so TCVN 6187-1:2019 (a) <3 CFU/100 ml0

2 Escherichia coli TCVN 6187-l:2019(a) <1 CFU/100 ml0

3 Do due SMEWW 2130 B: 2023 (a) <2 NTU0,35

Mau sac4 SMEWW 2120 C: 2023 (a) <15 <5 TCU
5 Mui SMEWW 2150 B-2023 Khong co mui la Khong co mui la /

6 Vi SMEWW 2160 B-2023 Khong co vi la Khong co vi la /
7 pH TCVN 6492:2011 (a) 6,0 - 8,5 7,49 /

BM.7.8.4 a D/C: 159 Hung phu, Phuong 8. Quan 8, TP.H6 Chi Minh 
D1: (84-28) 39541971 - Fax: (84-28) 38563 164 - Email: xetnghiem-vienytcc@iph.org

Trangl/2
.vn

mailto:xetnghiem-vienytcc@iph.org


Mii so man: 05832.24
Ghi chu:

- Ket qua nay chi co gia trj Iren mlu kiem nghiem.
- (a) Phcp thii da dugc cong nhan phu hop theo ISO/IEC 17025:2017.

MSu NUpC SINK HOAX TRUNG TAm BAD IRQ TRE EM LONG HAl co c4c chi ctoc kite nghiem dat 
Quy chuan ky thuat dia phuong ve chat luong nuac sach su dung cho muc dich sinh boat tren dia tan tinh Ba Ria - 
Vung Tau QCDP 01:2022/BR-VT do Uy ban nhan dan tinh Ba Ria - Vung Tau ban hanh.

Thanh pho Ho Chi Minh, ngay.... ^..2..“P3.“..2Q24.

TUG. VIEN TRUONG
v^ri^rfd^j^cHbA xet

r*" ’
Nhan xet:

EM

VlfN
/v T§ CONGi con^L-

\ VHOIJhi minh/ i

TS. Le Thi Ngoc Hanh

D/C: 159 Hung phu, Phucmg 8, Quan 8. TP.H6 Chi Minh 
DT: (84-28) 39541971 - Fax: (84-28) 38563164 - Email: xetnghiem-vienytcc@iph.org.vn

Trang2/2BM.7.8.4 a
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